TÓM TẮT
Lê Thị Trang, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tháng 8/2009. “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC  NỒNG ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA BA DÒNG CA CAO (Theobroma cacao L.) Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON”
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Xuân Chương.

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ mặn đến sự sinh trưởng của cây ca cao con và khả năng chịu mặn của ba dòng ca cao TD3, TD5 và TD7. Đề tài đã được thực hiện từ ngày 05/03-20/07/2009 tại vườn ươm ca cao Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. 
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố (Randomized Complete Block Design), yếu tố A gồm 3 dòng ca cao: TD3; TD5 và TD7, yếu tố B gồm 5 mức độ mặn C0 (0 ‰) (đối chứng); C1 (2 ‰); C2 (4 ‰); C3 (6 ‰) và C4 (8 ‰), 3 lần lặp lại, với 15 nghiệm thức. Các nghiệm thức đã được tiến hành tưới với 5 mức độ mặn, chu kì 4 ngày/1 lần, mỗi lần 500 ml/cây.

Qua quá trình thực hiện đề tài đã đạt được các kết quả sau:

* Về yếu tố nồng độ mặn 

- Chiều dài thân: giữa các nồng độ mặn có sự khác biệt rất có ý nghĩa, trong đó, ở nồng độ mặn C1 cây đạt chiều dài thân (44,07 cm) cao hơn C2 (37,43 cm);               C3 (32,77 cm) và C4 (30,63 cm) nhưng thấp hơn C0 (47,63 cm).


- Đường kính thân: giữa các nồng độ mặn có sự khác biệt rất có ý nghĩa, trong đó ở nồng độ mặn C1 cây đạt đường kính thân (8,4 mm) cao hơn ở nồng độ mặn C2 (7,6 mm), C3 (7,0 mm) và C4 (6,7 mm) nhưng thấp hơn C0 (8,9 mm).  


- Số nhánh/cây: giữa các nồng độ mặn có sự khác biệt rất có ý nghĩa. Ở nồng độ mặn C1 cây có số nhánh (1,4 nhánh/cây) cao hơn C2 (1,2 nhánh/cây);                          C3 (1,0 nhánh/cây) và C4 (0,9 nhánh/cây) nhưng thấp hơn ở nồng độ C0                          (1,8 nhánh/cây).


- Số lá/cây: giữa các nồng độ mặn có sự khác biệt rất có ý nghĩa, trong đó số lá ở nồng độ mặn C1 (26,7 lá/cây) cao hơn C2 (16,6 lá/cây); C3 (9,1 lá/cây) và C4         (7,1 lá/cây) nhưng thấp hơn ở nồng độ C0 (32,4 lá/cây).

- Số lá/cây cháy ở các mức độ: ở nồng độ C4; C3 và C2 có mức độ lá cháy cao hơn C1 (không có lá cháy ≥ 25 % diện tích lá ngoại trừ dòng TD5).

- Tỉ lệ lá cháy/cây: tỉ lệ lá cháy/cây ở nồng độ C2 (55,12 %); C3 (62,71 %) và C4 (56,71 %) khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê nhưng khác biệt rất có ý nghĩa so với nồng độ C1 (29,40 %) và C0 (0 %).


- Tỉ lệ cây chết: cây bắt đầu chết ở nồng độ mặn C3 và C4, ở nồng độ mặn        C4 cây chết nhiều hơn (22,22 %).

* Về yếu tố dòng ca cao


- Chiều cao: giữa các dòng có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, trong đó TD7 đạt chiều dài thân cao nhất (40,57 cm), thấp nhất là TD3 (37,07 cm).


- Đường kính: giữa các dòng có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, trong đó TD7 có đường kính thân cao nhất (8,3 mm), thấp nhất là TD3 (7,5 mm) và                   TD5 (7,5 mm).


- Số lá/cây: giữa các dòng có sự khác biệt có ý nghĩa, cao nhất là dòng TD7 (20,2 lá/cây), thấp nhất là TD5 (17,4 lá/cây).

- Số nhánh/cây: dòng TD7 có số nhánh (1,7 nhánh/cây) cao hơn rất có ý nghĩa so với dòng TD3 (1,1 nhánh/cây) và TD5 (1,0 nhánh/cây).


- Tỉ lệ lá cháy/cây: tỉ lệ lá cháy của ba dòng ca cao có sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê, trong đó tỉ lệ lá cháy của dòng TD5 (39,25 %) thấp hơn dòng TD3 (41,31 %) và TD7 (41,79 %) vào cuối thời điểm theo dõi.


- Tỉ lệ cây chết: trong ba dòng ca cao thí nghiệm thì dòng TD5 có tỉ lệ cây chết  cao nhất (14,67 %), dòng TD3 và TD7 có tỉ lệ cây chết bằng nhau (4,0 %).

Như vậy mặn không những làm giảm sự sinh trưởng của cây biểu hiện qua việc giảm chiều cao, đường kính, số nhánh và số lá so với nghiệm thức đối chứng mà mặn còn làm cho cây bị chết. Trong đó ở độ mặn C4 cây giảm sinh trưởng nhiều nhất, kế đến là nồng độ mặn C3​; C2 và ở nồng độ C1 là thấp nhất. Nhìn chung trong ba dòng ca cao thí nghiệm TD3; TD5 và TD7 thì dòng TD5 có khả năng chịu mặn kém hơn hai dòng còn lại.
